
1 NC001 150555 Lại Thị Mỹ Ái 12/08/1996 Bạc Liêu DH15QLT01

2 NC002 150908 Nguyễn Thúy Ái 09/02/1996 Bạc Liêu DH15KTO01

3 NC003 151287 Huỳnh Lê Thúy An 30/11/1997 Bến Tre DH15LKT04

4 NC004 151111 Nguyễn Tấn An 18/07/1997 Cần Thơ DH15QLT01

5 NC005 1421244401 Võ Thành An 30/09/1996 An Giang DH15QLD01

6 NC006 151672 Nguyễn Loan Anh 08/12/1997 Cà Mau DH15LKT04

7 NC007 151723 Nguyễn Thúy Cà 03/10/1997 Tiền Giang DH15KTO01

8 NC008 1421304701 Võ Bích Châu 01/09/1995 Cần Thơ DH14KTR01

9 NC009 150749 Đoàn Xuân Chúc 14/11/1997 Cà Mau DH15LKT01

10 NC010 151254 Đào Hửu Có 01/01/1997 Đồng Tháp DH15LKT03

11 NC011 151289 Nguyễn Hải Đăng 10/06/1997 Cà Mau DH15XDU01

12 NC012 150593 Lê Bạch Đằng 17/04/1990 Kiên Giang DH15LKT03

13 NC013 151032 Trần Tấn Danh 11/12/1997 Tiền Giang DH15LKT01

14 NC014 151525 Nguyễn Tấn Đạt 08/10/1996 Vĩnh Long DH15QLT01

15 NC015 150848 Trần Thị Hồng Diễm 30/04/1997 Đồng Tháp DH15LKT04

16 NC016 150664 Nguyễn Văn Điền 20/04/1996 Bạc Liêu DH15LKT01

17 NC017 1421103716 Nguyễn Thế Dinh 30/05/1996 Đồng Tháp DH14DUO05

18 NC018 1421103615 Nguyễn Hữu Minh Dũng 01/01/1996 An Giang DH14DUO03

19 NC019 151473 Bùi Mai Duy 17/04/1996 Sóc Trăng DH15QLT01

20 NC020 150550 Huỳnh Anh Duy 23/06/1994 Cà Mau DH15KTO01

21 NC021 151363 Ngô Thảo Duy 10/10/1997 Cà Mau DH15LKT04

22 NC022 151625 Nguyễn Lê Khánh Duy 10/12/1997 Bến Tre DH15QLT01

23 NC023 150798 Nguyễn Quang Duy 27/05/1997 Đồng Tháp DH15QLT01

24 NC024 151739 Võ Khánh Duy 25/02/1997 Bến Tre DH15LKT01

25 NC025 155381 Huỳnh Ngọc Duyên 08/06/1996 Cà Mau DH15LKT04

26 NC026 150554 Nguyễn Văn Duyên 24/10/1996 Bạc Liêu DH15XDU01

27 NC027 1421304708 Nguyễn Thị Phi Giao 03/08/1996 Cần Thơ DH14KTR01

28 NC028 1421103721 Võ Phúc Hải 01/09/1996 Long An DH14DUO05

29 NC029 151695 Lê Thị Ngọc Hân 22/10/1996 Bến Tre DH15QLT01

30 NC030 155144 Đào Văn Hận 23/11/1996 Sóc Trăng DH15QLT01

31 NC031 151169 Ngô Hồng Hạnh 30/09/1997 An Giang DH15QTK01

32 NC032 150574 Phan Thị Ngân Hảo 19/12/1996 Cà Mau DH15QLT01

33 NC033 150847 Lâm Thanh Hiền 07/11/1996 An Giang DH15XDU01

34 NC034 1421103567 Lê Thị Ngọc Hiền 15/04/1996 Bến Tre DH14DUO06

35 NC035 155405 Nguyễn Thị Diệu Hiền 28/02/1995 Cần Thơ DH15LKT04

36 NC036 155391 Đoàn Thị Kim Hoa 10/11/1997 An Giang DH15LKT04

37 NC037 1421103569 Lý Trung Huyên 15/07/1996 Sóc Trăng DH14DUO02
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38 NC038 151293 Nguyễn Thị Trúc Huyên 01/12/1997 Trà Vinh DH15QLT01

39 NC039 150985 Lưu Thị Tuyết Kha 29/10/1997 Sóc Trăng DH15LKT03

40 NC040 150999 Võ Văn Khang 08/08/1996 Bạc Liêu DH15LKT01

41 NC041 151352 Đào Văn Khanh 30/01/1997 An Giang DH15QLT01

42 NC042 151407 Nguyễn Anh Khởi 25/02/1996 Vĩnh Long DH15QTD01

43 NC043 151642 Nguyễn Tuấn Kiệt 19/09/1997 An Giang DH15QLD01

44 NC044 1421304712 Trương Quốc Kiệt 15/08/1996 Cà Mau DH14KTR01

45 NC045 151633 Nguyễn Thị Bích Kiều 13/04/1997 An Giang DH15KTO01

46 NC046 1421103855 Đinh Thị Hồng Lam 20/02/1994 Tiền Giang DH14DUO04

47 NC047 151622 Dương Nhật Lệ 12/02/1997 Cần Thơ DH15QLT01

48 NC048 150795 Huỳnh Khánh Lel 15/01/1997 Cà Mau DH15LKT01

49 NC049 151541 Lưu Khánh Linh 13/05/1997 Cà Mau DH15LKT02

50 NC050 1421103521 Nguyễn Hoàng Trúc Linh 27/10/1996 Cần Thơ DH14DUO06

51 NC051 155387 Võ Cát Linh 16/09/1996 Vĩnh Long DH15KTO01

52 NC052 151583 Đoàn Minh Lộc 12/04/1997 Cần Thơ DH15QLD01

53 NC053 151711 Bùi Thanh Long 16/07/1996 Long An DH15LKT01

54 NC054 151617 Đinh Thị Tuyết Lụa 15/01/1997 Vĩnh Long DH15CNT01

55 NC055 151057 Lê Văn Luật 08/04/1997 Cần Thơ DH15LKT01

56 NC056 151284 Võ Nguyễn Huỳnh Mai 19/03/1997 Cần Thơ DH15QTK01

57 NC057 151326 Ngô Thị Ái Mi 24/11/1997 Bạc Liêu DH15LKT04

58 NC058 151817 Nguyễn Thị Trà Mi 06/07/1991 Tiền Giang DH15LKT01

59 NC059 151358 Huỳnh Nhật Minh 05/12/1996 Cà Mau DH15KTO01

60 NC060 1421304713 Trương Khải Minh 20/07/1996 Cà Mau DH14KTR01

61 NC061 151162 Phan Thị Diễm My 29/01/1997 Kiên Giang DH15KTO01

62 NC062 150712 Nguyễn Nhật Nam 11/07/1997 Sóc Trăng DH15LKT01

63 NC063 150704 Nguyễn Thanh Nam 20/08/1996 Vĩnh Long DH15LKT03

64 NC064 150792 Đoàn Thị Kim Ngân 18/06/1997 Đồng Tháp DH15LKT04

65 NC065 151670 Đoàn Thị Phương Ngân 31/05/1997 Bến Tre DH15TCN01

66 NC066 151193 Mã Kim Ngân 17/09/1997 Sóc Trăng DH15TCN01

67 NC067 1421103858 Nguyễn Lê Thanh Ngân 10/10/1996 Vĩnh Long DH14DUO04

68 NC068 151632 Võ Thị Tuyết Ngân 01/09/1997 Bến Tre DH15KTO01

69 NC069 1421103771 Trần Hữu Nghĩa 09/11/1996 Sóc Trăng DH14DUO06

70 NC070 151755 Đặng Trung Nguyên 15/09/1997 Đồng Tháp DH15XDU01

71 NC071 1421304714 Nguyễn Hữu Gia Nguyên 20/02/1996 Cần Thơ DH14KTR01

72 NC072 150939 Trần Thanh Nguyên 02/05/1996 Bến Tre DH15QLT01

73 NC073 151465 Nguyễn Thanh Nhã 14/05/1996 Tiền Giang DH15QLD01

74 NC074 151737 Huỳnh Nhân 10/10/1996 Hậu Giang DH15LKT03
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75 NC075 151521 Huỳnh Phước Nhân 10/03/1997 An Giang DH15LKT04

76 NC076 150564 Phan Thành Nhân 06/03/1991 Cần Thơ DH15LKT04

77 NC077 146569 Nguyễn Tiến Nhanh 19/08/1995 Vĩnh Long DH14DUO06

78 NC078 151258 Phan Vũ Nhi 26/01/1997 Cần Thơ DH15LKT04

79 NC079 1421103583 Lê Hoàng Tử Như 19/12/1996 Cà Mau DH14DUO02

80 NC080 151597 Nguyễn Thị Huỳnh Như 15/11/1997 An Giang DH15KTO01

81 NC081 150794 Trần Thị Huỳnh Như 10/10/1997 Bến Tre DH15CNT01

82 NC082 151272 Nguyễn Thị Huỳnh Nhung 06/06/1997 Tiền Giang DH15QLT01

83 NC083 150606 Võ Thị Nhung 29/07/1996 An Giang DH15TCN01

84 NC084 151295 Nguyễn Hoàng Phúc 04/05/1997 An Giang DH15QLD01

85 NC085 150852 Lê Thị Ngọc Quyên 16/04/1997 Tiền Giang DH15QTK01

86 NC086 150892 Trương Thị Hoàng Sang 29/10/1996 Cần Thơ DH15QTK01

87 NC087 150889 Dương Thị Ngọc Sương 09/02/1997 An Giang DH15TCN01

88 NC088 151677 Nguyễn Thanh Tài 21/10/1997 An Giang DH15LKT01

89 NC089 151189 Nguyển Minh Tâm 17/03/1997 An Giang DH15CNT01

90 NC090 150558 Nguyễn Thanh Tân 03/11/1994 Cần Thơ DH15LKT01

91 NC091 151752 Phạm Đăng Tân 19/09/1997 Đồng Tháp DH15LKT01

92 NC092 150960 Hứa Quốc Thái 15/03/1997 Sóc Trăng DH15LKT04

93 NC093 151628 Huỳnh Thị Thắm 10/11/1997 Bến Tre DH15LKT03

94 NC094 155597 Hồ Minh Thắng 27/10/1996 Cần Thơ DH15XDU01

95 NC095 151017 Huỳnh Trí Thanh 07/09/1997 Sóc Trăng DH15KTO01

96 NC096 151051 Phạm Minh Thanh 07/08/1997 Bến Tre DH15QLD01

97 NC097 1421103643 Châu Phước Thành 14/05/1995 Vĩnh Long DH14DUO03

98 NC098 1421103747 Nguyễn Ngọc Thảo 28/04/1996 Cà Mau DH14DUO05

99 NC099 1421304721 Nguyễn Thị Thanh Thảo 01/03/1995 Cần Thơ DH14KTR01

100 NC100 151268 Trần Kim Thảo 09/08/1997 Đồng Tháp DH15KTO01

101 NC101 150760 Tống Thành Thể 09/10/1996 Đồng Tháp DH15LKT01

102 NC102 151573 Đinh Thị Kim Thi 25/08/1997 Cần Thơ DH15LKT04

103 NC103 151253 Trương Cẩm Thi 20/05/1997 Bạc Liêu DH15LKT04

104 NC104 151549 Lê Thị Kim Thoa 10/10/1997 Đồng Tháp DH15QTK01

105 NC105 151687 Nguyễn Hoàng Thông 16/07/1997 Cần Thơ DH15QLT01

106 NC106 151200 Nguyễn Thị Cẩm Thu 10/12/1997 An Giang DH15CNT01

107 NC107 150764 Huỳnh Lê Anh Thư 05/09/1997 Tiền Giang DH15LKT04

108 NC108 1421103835 Nguyễn Diễm Anh Thư 25/07/1996 Đồng Tháp DH14DUO06

109 NC109 151511 Nguyễn Minh Thư 28/08/1997 Cần Thơ DH15QTK01

110 NC110 151027 Trần Thị Minh Thư 15/11/1996 Cần Thơ DH15LKT03

111 NC111 150578 Lê Mỹ Tiên 16/10/1997 Cà Mau DH15LKT04
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112 NC112 150700 Nguyễn Thủy Tiên 24/09/1997 Đồng Tháp DH15LKT04

113 NC113 151439 Quách Á Tiên 23/07/1997 Cần Thơ DH15LKT03

114 NC114 151263 Nguyễn Lê Minh Tiến 29/10/1997 Tiền Giang DH15LKT02

115 NC115 151546 Nguyễn Quang Tiến 15/04/1995 Vĩnh Long DH15LKT02

116 NC116 150937 Nguyễn Trọng Toàn 27/07/1996 Cần Thơ DH15LKT03

117 NC117 150647 Trần Ngọc Trâm 20/01/1997 An Giang DH15KTO01

118 NC118 1421304725 Lê Trần Bảo Trân 10/08/1996 Cần Thơ DH14KTR01

119 NC119 151271 Nguyễn Thị Bé Trang 04/04/1996 An Giang DH15KTO01

120 NC120 1421103875 Cao Bá Trung 17/01/1996 Kiên Giang DH14DUO06

121 NC121 1421103653 Phan Anh Tú 01/01/1996 Bến Tre DH14DUO03

122 NC122 151726 Hồ Ngọc Tuấn 16/01/1997 An Giang DH15LKT03

123 NC123 151671 Nguyễn Lê Tuấn 01/02/1997 Cà Mau DH15LKT03

124 NC124 150841 Trần Bé Vi 16/01/1997 Đồng Tháp DH15KTO01

125 NC125 151621 Đỗ Thanh Vinh 15/04/1997 An Giang DH15LKT01

126 NC126 150938 Nguyễn Thị Tuyết Xuân 07/03/1996 An Giang DH15CNT01

127 NC127 151267 Trần Thảo Yến 17/01/1997 Cần Thơ DH15LKT02


